ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT
1. Chính tả: - Chép lại các bài viết sau:
Bài 1 : Kim tự tháp Ai Cập( trang 5 )
Bài 2 : Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp ( trang 14 )
Bài 3 : Trống đồng Đông Sơn ( trang 17 )
2. Tập đọc 
Ôn các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 20 và trả lười các câu hỏi cuối bài.
3. Luyện từ và câu ( Thực hện vào vở Tiếng Việt (T) )
Bài 1: Câu hỏi thường có các từ nghi vấn nào ?
a. Ai, gì, nào, sao, không
c. Ai, A, nhé, nhỉ, nghen
d. A, ối, trời ơi, không,…
Bài 2: Câu nào là câu kể “Ai làm gì” ?       
a. Công chúa ốm nặng
b. Nhà vua buồn lắm
c. chú hề tức tốc đến gặp bác thợ kim hoàn.
Bài 3: Đọc đoạn văn sau và hoàn thành bài tập bên dưới:
  (1) Vợ chồng nhà Sói mấy hôm nay mất ngủ vì Sói chồng đau răng. (2) Giữa đêm khuya, Sói vợ mời bác sĩ Gõ Kiến đến chữa bệnh. (3) Không quản đêm tối, trời lạnh, bác sĩ Gõ Kiến đến ngay. (4) Bác sĩ Gõ Kiến kiên trì khêu từng miếng thịt nhỏ xíu giắt sâu trong răng Sói chồng, rồi bôi thuốc. (5) Sói chồng hết đau, không rên hừ hừ nữa.
  a) Tìm và viết lại  các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.
  b) Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ  và 2 gạch vị ngữ của từng câu tìm được.
Bài 4: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:
   a)……………. mải mê ấp trứng, quên cả ăn, chỉ mong ngày trứng nở thành con.
   b) ......................hót ríu rít trên cành xoan, như cũng muốn đi học cùng chúng em.
   c) Trong chuồng, ..............kêu “chiêm chiếp”, ...............kêu “ cục tác”, .................
    thì cất tiếng gáy vang.  
Bài 5: a)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là r: 
b)  Viết 2 từ láy là động  từ có âm đầu là gi: ………………………………………
c)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là d: …………………………………………
Bài 6: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?
- Sáng nào cũng vậy, ông tôi…………………………………………………………
- Con mèo nhà em …………………………………………………………………...
- Chiếc bàn học của em đang ………………………………………………………..
Bài 7:
a)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là r: ………………………………………………………
b)  Viết 2 từ láy là động  từ có âm đầu là gi: ……………………………………………………
c)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là d: ………………………………………………………
Bài 8: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?
a) Sáng nào cũng vậy, ông tôi……………………………………………………………………
b)  Con mèo nhà em ………………………………………………………………………………
c) Chiếc bàn học của em đang ……………………………………………………………………
Bài 9: Viết một đoạn văn ngắn nói về ngày Tết trong đó có dùng câu kể Ai làm gì ? Sau đó gạch một gạch dưới chủ ngữ.
Bài 10: Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của mỗi người trong gia đình em vào tối giao thừa.
4. Tập làm văn:
Đề 1: 
Viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 7 câu nói về ngày Tết quê em trong đó có dùng câu kể Ai là gì? Ai làm gì? Sau đó gạch một gạch dưới chủ ngủ ngữ.
Đề 2: 
a)Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của mỗi người trong gia đình em vào tối giao thừa?
b) Viết một đoạn văn tả khoảng 5 đến 7 câu tả về một loài hoa thường có vào dịp Tết.
Đề 3: Tả một đồ dùng học tập mà em thích nhất.
Đề 4: Tả một đồ chơi mà em thích nhất.
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